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Xin chào các chiến binh trẻ! Chúng ta ở đây để cùng nhau 
tìm hiểu về tất tần tật những loại rác thải trên mặt đất, và ảnh 
hưởng tiêu cực của nó đến với cuộc sống của chúng ta. Và liệu 

chúng ta phải làm những gì để cải thiện vấn đề này.
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Xin chào các chiến binh 
nhỏ của Trái Đất! Mình là 
Kari, một chú rùa già sinh 
sống ở vùng biển Hạ Long 
của các bạn. Hôm nay 
mình ở đây để nói về 1 vấn 
đề quan trọng của hành 
tinh chúng ta - rác thải.

Bạn có thể đã từng thấy 
chai nhựa rỗng hay giấy 
gói thực phẩm nằm đâu đó 
ở trên mặt đất công viên, 
ở khắp các con đường, 
ngỏ hẻm. Rác là những vật 
phẩm đã qua sử dụng mà 
đáng lý ra phải được bỏ 
ở đúng nơi để xử lý… Thế 
nhưng, lại có rất rất nhiều 

1
Cuộc nói chuyện của Kari về rác thải 
trên mặt đất

rác thải trên mặt đất

mảnh rác lại nằm ở nơi 
chúng không nên nằm. Và 
bằng cách tìm hiểu cũng 
như học cách xử lý rác 
thải, chúvng ta có thể giữ 
cho hành tinh của mình 
sạch sẽ và an toàn. Mỗi 
người trong chúng ta có 
thể cùng chung tay nhau 
để giải quyết vấn đề này! 
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Các chiến binh ơi! Hãy giúp mình, Tuti, tìm đường đi qua khỏi mê cung này với. Trên 
đường đi nếu bạn có thấy rác thì hãy nhặt chúng và bỏ vào thùng rác tái chế nhé! 
Ngoài ra, hãy viết tên các loại rác mà bạn đã thấy được trên đường đi.

Tên những loại rác mà bạn đã nhìn thấy:

Hoạt động 1: Mê cung rác
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Hoạt động 2: Dọn rác
Chào các bạn nhỏ. Hãy phụ Tuti dọn sạch khu rừng bên dưới 
bằng cách khoanh tròn và liệt kê tên của các loại rác nhé!
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Ôn tập
Câu hỏi trắc nghiệm:

Hãy nêu cảm nghĩ của bạn:

Loại nào dưới đây là rác thải trên mặt đất?

a)	 Lá và cỏ
b)	 Là các loại rác như chai nhựa và giấy
c)	 Động vật trong công viên

Tại sao rác thải trên mặt đất lại là một vấn đề?

a)	 Nó trông đẹp
b)	 Nó gây hại cho động vật và môi trường
c)	 Đây không phải là vấn đề

Bạn sẽ làm gì để giúp loại bỏ hay giảm thiểu chúng?

Bạn nghĩ gì về [Mê cung rác]? Bạn thấy loại rác nào xuất hiện nhiều nhất trong bức tranh/mê 
cung? Bạn nghĩ tại sao những loại rác thải đó lại thường bị vứt bừa bãi?
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Ôn tập

Tại sao rác thải trên mặt đất lại là một vấn đề?

a)	 Nó trông đẹp
b)	 Nó gây hại cho động vật và môi trường
c)	 Đây không phải là vấn đề

2
Chào các bạn! Hôm nay, Tutu  sẽ dẫn các bạn lên chuyến phiêu 
lưu tìm hiểu về nguồn gốc của những loại rác thải khác nhau 
nhé. Cùng bắt đầu thôi nào!

Phương tiện giao thông:
•	 Đôi khi, những người ngồi trên ô tô hoặc xe máy sẽ vứt rác thẳng 

ra ngoài xe vì không muốn làm bẩn xe [lon nước ngọt, giấy gói 
thực phẩm, tàn thuốc lá,...]

•	 Đồ vật rơi khỏi xe vì chúng không được buộc chặt. 
—-> Ngoài việc gây ô nhiễm thì điều này còn gây nguy hiểm cho tình 
hình giao thông

Người đi bộ:
•	 Vô tình hay sẽ có người cô ý vứt những thứ như giấy gói 

kẹo hoặc bỏ lại rác trong công viên hoặc trên vỉa hè.

Rác thải sinh hoạt:
•	 Rác thải sinh lý, rác từ việc nấu nướng, rác từ việc học tâpj, 

làm việc!

Doanh nghiệp, khu thương mại & tiểu thương:
•	 Chợ, các cửa hàng, nhà hàng hay người bán hàng rong: nơi 

phân tán rất nhiều bao bì, hộp đựng sản phẩm, dụng cụ ăn 

uống hay thức ăn thừa.

•	 Xử lí nước thải, rác thải bằng cách đổ ra sông, suối

Địa điểm xây dựng:
•	 Bao xi măng

•	 Xi măng, cát còn dư tồn đọng 

lại và bị gió cuốn khắp nơi

Thực hành quản lý chất thải không đúng cách:
•	 Ở một số nơi không có đủ thùng rác hoặc rác thải 

được vứt quá đầy, sẽ tiếp tục chất đống lên trên hay 

quăng ở trên mặt đất.

Bài học của Tutu về tác hại của rác

Tác động của rác thải
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Ông Kari vừa giao cho mình một câu đó về việc gọi tên một số loại rác 
thải. Tutu muốn nhờ các anh hùng xanh giúp Tutu sắp xếp lại các chữ 
cái đã bị xáo trộn và nối chúng với các hình ảnh minh họa tương ứng.

Hoạt động 1: Gọi tên rác

ờt iấyg

ấigy igó oẹk

nốg túh hanự

oẹk aco us

ukhẩ rngat y ết

hcia ựnha

oln doas

acih ủyth nhti

aob ìb ựtch mpẩh

íut aum ắms
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Hoạt động 2: Vứt rác bừa bãi nơi công cộng
Các bạn ơi, bên dưới tớ có một bức tranh về cậu bé gây vứt rác bừa bãi. Tuti 
muốn nhờ các bạn giúp tô màu bức tranh bên dưới và viết cho cậu ấy một 
đoạn nhắc nhở ngắn để bảo cậu ấy lần tới không được xả rác bừa bãi nữa!
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Ôn tập
Câu hỏi trắc nghiệm:

Hãy nêu cảm nghĩ của bạn:

Cái nào sau đây KHÔNG phải là nguồn rác thải 
phổ biến ở các thành phố?

a)	 Người lái xe và người đi bộ
b)	 Xử lý rác thải sinh hoạt
c)	 	Địa điểm xây dựng
d)	 	Thư viện trường học

Vật nào sau đây KHÔNG thường được 
tìm thấy dưới dạng rác?

a)	 Lon soda
b)	 Giấy gói thực phẩm
c)	 Chai nhựa
d)	 	Trái cây tươi

Các bạn hãy suy nghĩ và nhìn xung quanh khu phố của bạn. Bạn  
đã nhìn thấy những loại rác nào? Bạn nghĩ nó đến từ đâu?

Nhìn vào các hoạt động ghép từ và tô màu tranh mà bạn đã làm.  
Bạn nghĩ loại rác nào là tệ nhất? Tại sao bạn nghĩ như vậy?
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Bài học của Kari về tác hại của rác thải

Tác động của rác thải

Rác có thể có nhiều tác hại hơn các bạn nghĩ. 
Không chỉ gây mất mỹ quan đô thị, khiến môi 
trường sống của chúng ta luôn trong tình trạng hôi 
thối mà nó còn làm tổn hại đến sức khoẻ. Ví dụ, 
nhựa không được xử lý đúng nơi sẽ phân huỷ thành 
các hạt vi sinh nhựa ngấm vào đất trồng cây. 
Rác thu hút các loài gây hại như chuột và ruồi,  

và gây ra bệnh truyền nhiễm ở nhiều nơi. Hay có 
một phần còn bị trôi ra khắp các bờ sông hay 
con suối, gây ô nhiễm nguồn nước và làm tổn 
thương đến các sinh vật dưới nước bao gồm họ 
rùa của mình. Các loài động vật nhỏ có nguy cơ 
cao sẽ bị mắc kẹt trong các chai, bọc nhựa, hay 
có nhiều loài sẽ tò mò và ăn phải rác.  

3
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Hoạt động 1: Tác hại của rác đến môi trường
Hãy giúp nhóm rùa chúng mình nêu ra những tác haị xấu 
của rác đến với môi trường sống của chúng ta nhé! 
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Hoạt động 2: Tìm từ về rác

ĐỘNG VẬT ĐƯỜNG SÁ CHỖ Ở

CON NGƯỜI LOÀI CHIM RỪNG

NÔNG TRẠI

THỰC VẬT

ĐƯỜNG PHỐ

CÂY XANH

CÔNG VIÊN

TRƯỜNG HỌC
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Ôn tập
Câu hỏi trắc nghiệm:

Hãy nêu cảm nghĩ của bạn:

Cái nào sau đây KHÔNG phải là nguồn rác 
thải phổ biến ở các thành phố?

a)	 	Người lái xe và người đi bộ
b)	 	Xử lý rác thải sinh hoạt
c)	 	Địa điểm xây dựng
d)	 	Thư viện trường học

Vật nào sau đây KHÔNG thường được 
tìm thấy dưới dạng rác?

a)	 	Lon soda
b)	 	Giấy gói thực phẩm
c)	 	Chai nhựa
d)	 	Trái cây tươi

Hãy nhìn xung quanh khu phố của bạn. Bạn đã tìm thấy những loại rác nào? Hay là nghĩ về một nơi 
bạn thích đến thăm (như công viên hoặc khu rừng). Rác sẽ thay đổi nơi đó như thế nào?

Nếu bạn thấy ai đó xả rác, bạn sẽ nói gì 
để khiến họ dừng hành động ấy lại?
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4
Tutu dạy cách xử lý rác thải

Xử lý rác thải đúng cách

Chào các bạn! Là Tutu đây. Hôm nay, tôi rất vui được nói chuyện với bạn về một 
điều cực kỳ quan trọng – xử lý rác thải đúng cách và tái chế! Hãy cùng tìm hiểu 
cách chúng ta có thể giữ gìn cho hành tinh thêm sạch sẽ và khỏe mạnh nhé!

Tại sao việc xử lý chất thải đúng cách lại quan trọng:
Khi chúng ta vứt rác một cách bất cẩn, nó sẽ gây tổn hại cho môi 
trường và động vật. Nhưng khi được xử lý đúng cách, chúng ta sẽ 
giữ cho đường phố, công viên và đại dương sạch sẽ và an toàn!

tuyệt vời không? Việc ủ phân sẽ biến loại rác 
thải này thành thức ăn cho cây 
Không phải mọi rác thải đều có thể được tái 
chế hoặc làm phân hữu cơ, vì vậy điều quan 
trọng là chúng ta phải vứt rác đúng cách. Điều 
đó có nghĩa là chúng ta phải phân loại và bỏ 
vào đúng loại thùng rác và không được xả rác.

Tái chế rác thải:
Tái chế có nghĩa là lấy những thứ như giấy, nhựa và thủy tinh để 
biến chúng thành những thứ mới. Khi tái chế, chúng ta sử dụng ít 
tài nguyên trên Trái đất hơn và giúp giảm thiểu rác thải đáng kể. 
thức ăn thừa và rác ngoài sân vườn có thể biến thành thứ gì đó 
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Hoạt động 1: Hoạt động phân loại rác
Các bạn hãy giúp chúng mình dọn dẹp công viên, bằng cách khoanh tròn vào rác 
thải và vẽ các đường từ rác đến những loại thùng rác có mục đích khác nhau, như 
thùng đựng rác để làm phân hữu cơ, để tái chế hay thùng đựng các loại rác khác nhé.
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Hoạt động 2: Thiết kế biển báo
Các bạn hãy giúp Tutu vẽ và tô màu một hoặc nhiều biển báo 
để nhắc nhở mọi người vứt rác đúng nơi quy định
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Ôn tập
Câu hỏi trắc nghiệm:

Hãy nêu cảm nghĩ của bạn:

Những loại nào trong số các cái loại rác dưới 
đây thường có thể tái chế?

a)	 Chai nhựa
b)	 Vỏ chuối
c)	 Khăn ăn đã qua sử dụng
d)	 Kính vỡ

Bạn nên để những mảnh vụn thức ăn như lõi 
táo hay vỏ chuối ở đâu?

a)	 	Thùng rác
b)	 	Thùng tái chế
c)	 	Thùng ủ phân
d)	 	Trên mặt đất

Tại sao việc phân loại rác tái chế và rác dùng để ủ phân lại 
quan trọng thay vì chỉ vứt rác vào thùng?

Bạn có thể nghĩ ra một thói quen mới nào mà bạn có thể bắt đầu để giúp giảm 
thiểu hoặc tái chế rác thải nhiều hơn ở nhà hoặc trường học không?
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Ôn tập

Bạn nên để những mảnh vụn thức ăn như lõi 
táo hay vỏ chuối ở đâu?

a)	 	Thùng rác
b)	 	Thùng tái chế
c)	 	Thùng ủ phân
d)	 	Trên mặt đất

5

Xin chào các gia đình tuyệt vời! Ở đây chúng ta có những 
người bạn là Kari, Tutu và Tuti. Hôm nay, chúng tôi muốn 
nói về một điều thực sự đặc biệt – gia đình hãy hợp tác 
cùng nhau để bảo vệ môi trường của chúng ta nhé.

Cũng giống như một gia đình, 
môi trường của chúng ta cần 
được yêu thương và chăm sóc. 
Khi mọi người trong gia đình 
cùng nhau làm việc, họ có thể 
tạo ra sự khác biệt lớn trong 
việc giữ cho hành tinh của 
chúng ta thêm sạch sẽ và khỏe 
mạnh. Cha mẹ và con cái có 
thể cùng nhau khám phá thiên 
nhiên, tìm hiểu về việc tái chế 

bắt đầu xây dựng những thói 
quen thân thiện với môi trường. 
Những thói quen này không chỉ 
giúp ích cho hành tinh của chúng 
ta mà còn dạy chúng ta về trách 
nhiệm và tinh thần đồng đội. Hãy 
nhớ rằng, mỗi gia đình đều có thể 
là người hùng vì môi trường của 
chúng ta. Bằng cách học hỏi và 
làm việc cùng nhau, tất cả chúng 
ta đều có thể biến thế giới thành 
một nơi sạch hơn, xanh hơn và tốt 
đẹp hơn!

và tìm ra cách giảm thiểu chất 
thải ra môi trường. Cho dù việc 
đó là trồng cây, tổ chức dọn rác 
hay thiết lập hệ thống tái chế tại 
nhà, mọi hành động nhỏ đều tạo 
nên giá trị. Chia sẻ trách nhiệm 
và ý tưởng về việc bảo vệ môi 
trường là điều rất thú vị! Khi các 
thành viên trong gia đình cùng 

tương tác 
giữa cha mẹ  
và con cái

Tại sao làm việc nhóm lại quan trọng:
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Hoạt động 1: Phát minh của bạn
Cùng với cha mẹ của bạn, hãy phát minh ra thứ gì đó để giảm bớt rác thải. 
Sau khi bạn miêu tả hãy và vẽ hãy đem khoe và chia sẻ nó với người thân 
nào

Tuttu đang phát minh ra các vật dụng giúp mọi người xử 
lý rác dễ dàng hơn, sản phẩm giúp phân hủy các loại rác 
khác nhau hoặc có thể là một robot đặc biệt giúp nhặt rác.
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Hoạt động 2: Thử thách hàng tuần
Lập kế hoạch hàng tuần để giảm thiểu chất thải và tác hại đến môi trường. 
Cả gia đình hãy chọn ít nhất ba mục tiêu hàng ngày và viết chúng vào bảng 
bên dưới. Sau đó, vào cuối mỗi ngày hãy kiểm tra xem bạn có đạt được 
mục tiêu của mình hay không. Sau khi kết thúc tuần Thử thách, hãy viết 
một đoạn văn về những gì bạn đã học được và những cải thiện nào bạn có 
thể thực hiện lối sống trong tương lai để giảm thiểu rác thải và bảo vệ môi 
trường.

T2

Hoạt động 1 Hoạt động 2 Hoạt động 3

T4

T6

T3

T5

T7

CN
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6 Kết luận và cam kết
Khi chúng ta kết thúc cuộc phiêu lưu, hãy dành một chút thời gian để ghi nhớ 
tất cả những điều tuyệt vời mà chúng ta đã học được với Kari, Tutu và Tuti về 
việc giữ cho hành tinh của chúng ta luôn tươi đẹp và khỏe mạnh.

Tác động của rác thải:
Chúng ta đã cùng nhau phát hiện ra tác hại của 
rác thải đối với động vật hoang dã, cộng đồng của 
chúng ta và hành tinh. Chúng ta đã thấy rác thải 
có thể làm thay đổi những địa điểm đẹp đẽ và làm 
tổn thương các sinh vật sống ở đó như thế nào

Xử lý chất thải đúng cách:
Chúng ta đã học về sự kỳ diệu của việc tái chế 
và ủ phân cũng như tầm quan trọng của việc xử 
lý rác thải đúng cách. Mọi hành động hướng tới 
việc xử lý rác thải đúng cách đều giúp ích cho 
Trái đất của chúng ta!

Tương tác giữa cha mẹ và con cái:
Tham gia vào các hoạt động và thảo luận 
vui vẻ, chúng ta nhận thấy rằng làm việc 
cùng nhau như một gia đình có thể tạo 
ra sự khác biệt lớn trong việc bảo vệ môi 
trường của chúng ta.

Hiểu biết về rác thải trên mặt đất:
Kari đã dạy chúng ta biết rác trên mặt đất 
là gì và tại sao nó lại là vấn đề đối với môi 
trường, động vật và chính chúng ta. Hãy nhớ 
rằng, mỗi mảnh rác đều có tác

Các loại rác trên mặt đất và nguồn gốc
Tutu đã giúp chúng ta khám phá các loại 
rác khác nhau và nguồn gốc của chúng. 
Chúng ta biết được rằng rác thải không chỉ 
xấu xí mà còn có hại và đến từ nhiều nguồn 
khác nhau.
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Đáp án
Bài 1: Giới thiệu rác thải trên mặt đất

Bài 2: Các loại rác thải và nguồn gốc

Bài 4 - Xử lý rác thải đúng cách

Bài 3: Tác động của rác thải

Hoạt động 1: đồ điện - bao rác - dép bị 
đứt - chai nhựa - hộp thức ăn đã hết - lon 
soda rỗng - hộp sữa

Hoạt động 2: 
•	 Giấy báo
•	 Ly nhựa
•	 Chai nhựa
•	 Khẩu trang y tế

•	 Bịch bánh
•	 Hộp xốp
•	 Túi nilong
•	 Khăn giấy

Hoạt động 1: 
•	 Tờ giấy
•	 Chai nhựa
•	 Giấy gói kẹo
•	 Lon Soda
•	 Kẹo cao su

•	 Bao bì thực 
phẩm

•	 Ống hút nhựa
•	 Chai thuỷ tinh
•	 Khẩu trang y tế
•	 Túi mua sắm

Hoạt động 1:
•	 Tái chế: giấy báo, ly nhựa, bao 

nylon, hộp sữa, hộp carton, ống 
nhựa

•	 Thông thường: bao rác, pin, hộp 
thức ăn, 

•	 Landfill: chuối, táo

Ôn tập: 1a - 2c

Hoạt động 2: Tìm từ về rác

Câu hỏi trắc nghiệm: 1b - 2b

Ôn tập: 1b - 2d

Ôn tập: 1b - 2d
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